
Bộ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phức 

Số: 97/2020/TT-BTC Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2020 

THÔNG Tư 
Hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty 

chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019; 
Căn cứ Nghị định sổ 87/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyển hạn và cơ câu tố chức của Bộ 
Tài chính; 

Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 
Bộ trưỏng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dân hoạt động của văn 

phòng đại diện, chỉ nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lỷ quỹ nước ngoài 
tại Việt Nam. 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 
1. Thông tư này hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh 

công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. 
2. Đối tượng áp dụng của Thông tư này bao gồm: 
a) Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý 

quỹ nước ngoài tại Việt Nam; 
b) Các cá nhân, tổ chức có liên quan đến hoạt động của văn phòng đại diện, 

chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. 
Điều 2. Giải thích từ ngữ 
Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiếu như sau: 
1. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng 

thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp 
đúng với bản chính. 

2. Công ty mẹ là tố chức kinh doanh chứng khoán thành lập ở nước ngoài 
đăng ký hoạt động văn phòng đại diện hoặc đăng ký thành lập chi nhánh tại Việt 
Nam. Công ty mẹ chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam về mọi hoạt động 
và các nghĩa vụ phát sinh của văn phòng đại diện, chi nhánh tại Việt Nam. 
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3. Chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lỷ quỹ nước ngoài tại 
Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 
nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định của pháp 
luật Việt Nam và được công ty mẹ chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam 
về mọi hoạt động của mình tại Việt Nam. 

4. Giám đốc chỉ nhánh là người đứng đầu chi nhánh công ty chứng khoán, 
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. 

5. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước 
ngoài tại Việt Nam là đơn vị phụ thuộc của công ty chứng khoán, công ty quản 
lý quỹ nước ngoài, không có tư cách pháp nhân, được thành lập theo quy định 
của pháp luật Việt Nam. 

6. Trưởng văn phòng đại diện là người đứng đầu văn phòng đại diện công 
ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam. 

7. Đại diện có thẩm quyền của tỏ chức kỉnh doanh chứng khoán nước 
ngoài là: 

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công 
ty, Giám đốc điều hành hoặc Tống Giám đốc của tổ chức kinh doanh chứng khoán 
nước ngoài, chủ sở hữu tố chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài; 

b) Những người được đối tượng tại điểm a khoản này ủy quyền bằng văn 
bản; 

c) Những người có đủ thẩm quyền theo Điều lệ của tổ chức kinh doanh 
chứng khoán nước ngoài để ký các tài liệu quy định tại Thông tư này và thực 
hiện các công việc liên quan trong phạm vi thẩm quyền được giao. 

8. Nước nguyên xứ là quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nơi công ty mẹ thành 
lập, đặt trụ sở chính. 

Điều 3. Trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh 
1. Trụ sở của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam được đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ 
liên lạc của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ nước ngoài, có địa chỉ được xác định, có số điện thoại, số fax, thư điện tử 
(nếu có) và phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam về an ninh, trật tự, an 
toàn vệ sinh lao động và các quy định pháp luật có liên quan. 

2. Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ nước ngoài tại Việt Nam không được cho mượn, cho thuê lại trụ sởề 

Điều 4. Ngôn ngữ giao dịch 
Văn bản giao dịch chính thức của tổ chức kinh doanh chứng khoán nước 

ngoài, văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 
nước ngoài tại Việt Nam phải sử dụng tiếng Việt hoặc đồng thời tiếng Việt và 
tiếng nước ngoài thông dụng. 
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Điều 5ẽ Tên văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công 
ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 

1. Tên văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản 
lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ 
cái tiếng Việt, các chữ cái F, J, z, w, chữ số và các ký hiệuẵ 

2. Tên văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản 
lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải bao gồm tên công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ nước ngoài và phải đảm bảo nguyên tắc sau: 

a) Phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại và các 
quy định pháp luật có liên quan; 

b) Tên văn phòng đại diện được đặt theo thứ tự "Văn phòng đại diện - tên 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài - tại tỉnh, thành phố trực 
thuộc trung ương"; 

c) Tên chi nhánh được đặt theo thứ tự "Chi nhánh - tên công ty chứng 
khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài - tại Việt Nam". 

3. Tên văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải được gắn tại trụ sở văn phòng đại diện, chi 
nhánh. 

Điều 6. Trách nhiệm của Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh 
1. Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán, 

công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam chịu trách nhiệm trước pháp luật 
Việt Nam và trước công ty mẹ vê hoạt động của mình và của văn phòng đại 
diện, chi nhánh trong phạm vi được công ty mẹ ủy quyền. 

2. Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán, 
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho 
người khác trong văn phòng đại diện, chi nhánh để thực hiện quyền và nghĩa vụ 
của Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh theo pháp luật khi xuất 
cảnh khỏi Việt Nam sau khi được công ty mẹ chấp thuận. Thời hạn ủy quyền tối 
đa là 90 ngày. Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh vẫn phải chịu 
trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 

3. Trường họp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này 
mà Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh chưa trở lại Việt Nam và 
không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền phải thông báo cho công ty 
mẹ. Sau khi nhận được thông báo của người được ủy quyền, công ty mẹ có trách 
nhiệm thông báo cho úy ban Chứng khoán Nhà nước về Trưởng văn phòng đại 
diện, Giám đốc chi nhánh hiện hữu và việc bổ nhiệm Trưởng văn phòng đại 
diện, Giám đốc chi nhánh mới (nếu có). Người được ủy quyền có quyền tiếp tục 
thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi 
nhánh trong phạm vi đã được ủy quyền, hiệu lực tối đa trong vòng 30 ngày sau 
khi được công ty mẹ chấp thuận. 
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4. Công ty mẹ phải bố nhiệm Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi 
nhánh mới trong các trường hợp sau: 

a) Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán, 
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không hiện diện tại Việt Nam quá 
30 ngày liên tiếp mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và 
nghĩa vụ của Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh; 

b) Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh công ty chứng khoán, 
công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam không hiện diện tại Việt Nam quá 
90 ngày liên tiếp; 

c) Trưởng văn phòng đại diện, Giám đốc chi nhánh bị chết, mất tích, tạm 
giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự. 

5. Trưởng văn phòng đại diện, nhân viên tại văn phòng đại diện không 
được đồng thời đảm nhiệm các vị trí sau: 

a) Giám đốc chi nhánh của công ty mẹ, Trưởng văn phòng đại diện, nhân 
viên của văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức nước ngoài khác tại Việt 
Nam; 

b) Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng 
giám đốc (Phó Giám đốc) hoặc nhân viên làm việc cho doanh nghiệp thành lập 
theo pháp luật Việt Nam; 

c) Người đại diện theo pháp luật, thành viên hội đồng quản trị, hội đồng 
thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Phó Tổng giám đốc (Phó Giám đốc) của 
công ty mẹ hoặc cá nhân khác làm việc cho công ty mẹ, có quyền thay mặt công 
ty mẹ ký kêt các hợp đông kinh tê, giao dịch tài sản mà không cân ủy quyền 
băng văn bản của công ty mẹằ 

6. Trưởng văn phòng đại diện chỉ được thay mặt công ty mẹ để ký kết các 
hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của công ty mẹ với các tổ 
chức kinh tế Việt Nam trong trường hợp có ủy quyền hợp pháp bằng văn bản 
của đại diện có thấm quyền của công ty mẹ. Giấy ủy quyền phải được lập riêng 
cho mỗi lần ký kết và phải gửi cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước bản sao giấy 
ủy quyền này trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày giấy ủy quyền có hiệu lực. 

Điều 7. Nghĩa vụ về thuế, kế toán của văn phòng đại diện, chi nhánh 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 

1. Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý 
quỹ nước ngoài tại Việt Nam, người làm việc tại văn phòng đại diện, chi nhánh 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện 
các nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính theo pháp luật về thuế và quản lý 
thuế tại Việt Nam. 

2. Chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại 
Việt Nam thực hiện đầy đủ pháp luật về kế toán tại Việt Nam như đối với công 
ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong nước. 
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3. Văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước 
ngoài tại Việt Nam thực hiện công tác kế toán theo quy định hiện hành của pháp 
luật Việt Nam về kế toán đối với văn phòng đại diện của doanh nghiệp nước 
ngoài hoạt động tại Việt Nam. 

Điều 8. Cơ chế tài chính của chi nhánh công ty chứng khoán, công ty 
quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 

Chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt 
Nam phải thực hiện cơ chế tài chính theo quy định của pháp luật Việt Nam như 
đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ trong nước. 

Điều 9. Thanh tra, kiểm tra hoạt động của văn phòng đại diện, chi 
nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 

1. ủy ban Chứng khoán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động 
của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ 
nước ngoài tại Việt Nam theo quy định pháp luật hiện hành. 

2. Công ty mẹ và cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền tại nước ngoài 
nơi công ty mẹ đóng trụ sở chính trước khi thực hiện kiểm tra, giám sát đối với 
hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam phải thông báo và gửi đề cương nội dung 
kiểm tra cho ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được kết luận của công ty mẹ 
hoặc của cơ quan quản lý nhà nước có thấm quyền tại nước ngoài, chi nhánh 
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ tại Việt Nam gửi cho úy ban Chứng 
khoán Nhà nước kết quả kiếm tra, kiếm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, kết luận 
thanh tra, kiếm tra của công ty mẹ, cơ quan quản lý có thấm quyền tại nước 
ngoài đối với hoạt động của chi nhánh tại Việt Nam. 

Chương II 
HOẠT ĐÔNG CỦA VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CHỨNG 

KHOẲN, CỒNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Điều 10. Phạm vi hoạt động, quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại 
diện và nhân viên tại văn phòng đại diện 

1. Phạm vi hoạt động của văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công 
ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam thực hiện theo quy định tại khoản 2, 3 
Điều 78 Luật Chứng khoán. 

2. Quyền và nghĩa vụ của văn phòng đại diện công ty chứng khoán, công 
ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam: 

a) Được mở tài khoản bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam có gốc 
ngoại tệ tại ngân hàng thưang mại được phép hoạt động kinh doanh ngoại hối tại 
Việt Nam và chỉ được sử dụng tài khoản này vào hoạt động của văn phòng đại 
diện. Việc mở, sử dụng và đóng tài khoản của văn phòng đại diện thực hiện theo 
quy định pháp luật có liên quan; 


